
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4

Tuần 4 (12/10/2020 - 16/10/2020)

Khóa 14
(Ca chiều - P1)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)Pháp luật                     

(Phạm Ngọc Lợi)

Tuần 3 (05/10/2020 - 09/10/2020)

Khóa 14
(Ca chiều - P1)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)Pháp luật                     

(Phạm Ngọc Lợi)

Tuần 2 (28/9/2020 - 02/10/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P20)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)Pháp luật                     

(Phạm Ngọc Lợi)

Tuần 1 (21/9/2020 - 25/9/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P20)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
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Pháp luật                     
(Phạm Ngọc Lợi)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tuần 9 (16/11/2020 - 20/11/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Pháp luật 2                    
(Phạm Ngọc Lợi)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tuần 8 (09/11/2020 - 13/11/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Pháp luật                     
(Phạm Ngọc Lợi)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Tuần 7 (02/11/2020 - 06/11/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tuần 6 (26/10/2020 - 30/10/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Pháp luật                     
(Phạm Ngọc Lợi)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Pháp luật                     
(Phạm Ngọc Lợi)

Tuần 5 (19/10/2020 - 23/10/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Pháp luật                     
(Phạm Ngọc Lợi)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tuần 12 (07/12/2020 - 11/12/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tuần 13 (14/12/2020 - 18/12/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Tuần 14 (21/12/2020 - 25/12/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tuần 11 (30/11/2020 - 04/12/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Tuần 10 (23/11/2020 - 27/11/2020)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Tin học                          
(Nguyễn Tiến Giang)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tuần 18 (18/01/2021 - 22/01/2021)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Nghỉ tết 01/01

Tuần 15 (28/12/2020 - 01/01/2021)

Tuần 16 (04/01/2021 - 08/01/2021)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Tuần 17 (11/01/2021 - 15/01/2021)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Chính trị                        
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tuần 19 (25/01/2021 - 29/01/2021)

Khóa 14
(Ca sáng - P21)

Chính trị 2                       
(Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Anh văn                 
(Nguyễn Lê Minh 

Phượng)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Giáo dục thể chất 
(Nguyễn Quốc Điền)

Nguyễn Thị Sen Ths. Nguyễn Văn Quyền Ts. Thái Thanh Bình

NGƯỜI LẬP KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG


